
THÔNG TIN CỔ PHIẾU VÀ CỔ ĐÔNG

Thống kê cổ phiếu trong năm 2018 ĐVT Số liệu

Giá ngày 29/12/2017 đồng/ CP 49.800

Giá ngày 28/12/2018 đồng/ CP 43.000

Giá cao nhất trong năm đồng/ CP 57.000

Giá thấp nhất trong năm đồng/ CP 39.500

Tổng khối lượng giao dịch CP 5.478.150

Khối lượng giao dịch bình quân/ phiên CP/ phiên 22.089

Khối lượng CP niêm yết CP 24.995.573

Khối lượng CP lưu hành CP 24.975.507

Tổng giá trị vốn hoá thị trường (ngày 31/12/18) tỷ đồng 1.074

Tổng giá trị sổ sách của Công ty (ngày 31/12/18) tỷ đồng 1.054

EPS (2018) đồng/ CP 6.425

P/E (31/12/2018) lần 6,7

P/B (31/12/2018) lần 1,0

Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài (31/12/18) % 48,28%

Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (31/12/18) % 40,78%

STT Phân loại cổ đông
Khối lượng

(cổ phiếu)
Tỷ lệ nắm giữ 

(%)
Số lượng
cổ đông

Cơ cấu cổ đông

Tổ chức Cá nhân

1 Cổ đông Nhà Nước 10.192.823 40,78% 1 1 0

2 HĐQT, BGĐ, BKS, KTT 108.484 0,43% 5 0 5

3 Cổ đông trong nước 2.760.411 11,04% 1.138 48 1.090

4 Cổ đông nước ngoài 11.913.789 47,66% 72 24 48

5 Cổ phiếu quỹ 20.066 0,08% 1 1 0

Tổng cộng 24.995.573 100% 1.217 74 1.143

Cổ phần	

XX Tổng số cổ phần phát hành: 24.995.573 cổ phiếu.

XX Loại cổ phần: cổ phần phổ thông.

XX Tổng số cổ phần đang lưu hành: 24.975.507 cổ phiếu.

XX Số cổ phần bị hạn chế tự do chuyển nhượng theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty hay 
cam kết của người sở hữu: Không có.

52.5

50

47.5

45

42.5

40

37.5

Jan’18 Mar’18 Apr’18 May’18 Jun’18 Jul’18 Aug’18 Sep’18 Oct’18 Nov’18 Dec’18 Jan’19 Mar’19

Cơ cấu cổ đông (theo danh sách đăng ký cuối cùng ngày 07/03/2019)

Cơ cấu cổ đông

Cổ đông Nhà Nước
HĐQT, BGĐ, BKS, KTT
Cổ đông trong nước

Cổ đông nước ngoài
Cổ phiếu quỹ40,78%

0,43%

11,05%

47,66%

0,08%

Biểu đồ giá đóng cửa của cổ phiếu SAVICO
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THÔNG TIN CỔ PHIẾU VÀ CỔ ĐÔNG (tiếp theo)

STT Họ và tên Chức vụ Số lượng CP sở hữu (cp) Tỷ lệ (%)

1 Nguyễn Bình Minh Chủ tịch HĐQT 67.900 0,27%

2 Mai Việt Hà Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc 7.800 0,03%

3 Nguyễn Việt Hòa Thành viên HĐQT 0 0,00%

4 Nguyễn Công Bình Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc 156 0,00%

5 Đoàn Văn Quang Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc 30.023 0,12%

6 Lương Quang Hiển Thành viên HĐQT 0 0,00%

7 Nguyễn Đức Trọng Thành viên HĐQT độc lập 0 0,00%

8 Lars Johan De Geer (*) Thành viên HĐQT độc lập 0 0,00%

9 Nguyễn Như Ánh Trưởng BKS 0 0,00%

10 Hoàng Thị Thu Hương Thành viên BKS 0 0,00%

11 Đinh Trúc Phương Thành viên BKS 0 0,00%

12 Nguyễn Thái Hòa Thành viên BKS - 0,00%

13 Nguyễn Thu Nga Phó Tổng Giám đốc 2.605 0,01%

14 Ngô Văn Danh Kế toán trưởng - 0,00%

Thống kê sở hữu của cổ đông nội bộ:

(*) Ông Lars Johan De Geer không trực tiếp sở hữu cổ phiếu SVC nhưng là thành viên sáng lập của 
Endurance Capital Vietnam I Limited - cổ đông sở hữu 882.690 cổ phiếu tương đương với tỷ lệ 3,53%. 
Ông Lars Johan De Geer gián tiếp sở hữu dưới 1% cổ phiếu SVC.

XX Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Trong năm 2018, Công ty không thực hiện 
tăng/ giảm vốn điều lệ.

XX Giao dịch cổ phiếu quỹ: Trong năm 2018, Công ty không thực hiện giao dịch cổ phiếu quỹ.

XX Các chứng khoán khác: Không có.

XX Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:

Trong năm 2018, ENDURANCE CAPITAL VIETNAM I LIMITED, là người có liên quan của ông 
Lars Johan De Geer - Thành viên HĐQT độc lập của Công ty đã mua vào 220.000 cổ phiếu 
qua phương thức giao dịch thỏa thuận vào ngày 31/7/2018 để tăng số cổ phiếu nắm giữ lên 
882.690 cổ phiếu, chiếm 3,53% tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của Công ty. 

STT Cổ đông Địa chỉ
Số lượng CP

sở hữu (cp) Tỷ lệ (%)

1 Tổng Công ty Bến Thành 27 Nguyễn Trung Trực, Q.1, TP.HCM 10.192.823 40,78%

2
Finansia Syrus Securities Public 
Company Limited

999/9 The Offices@Central Word, 18th Floor, 
Rama I Road, Pathumwan Sub-District, 
Pathumwan District, Bangkok Metropolis

3.123.920 12,50% 

3 Pyn Elite Fund (Non-Ucits) PL 139, 00101 Helsinki, Finland  2.055.370 8,22% 

4
Probus Opportunities 106, route d’Arlon, L-8210 Mamer, 

Luxembourg
1.917.250  7,67%

5
Tundra Sustainable Frontier fund Birger Jarlsgatan 33, 111 45 Stockholm, 

Sweden

913.520 3,65%

Tundra Vietnam Fund 350.730 1,40%

Tổng cộng 18.553.613 74,22%

Danh sách cổ đông lớn và cổ đông chiến lược
(theo danh sách đăng ký cuối cùng ngày 07/03/2019)
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